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I- Mục tiêu:
* Phân môn Địa lí:
- Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
- Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ
- Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A ma dôn
- Bài 18: Châu Đại Dương
- Bài 19: Châu Nam Cực 
[bookmark: chudechung]- Chủ đề chung: Đô thị: Lịch sử và hiện tại
* Phân môn Lịch sử:
- Khởi nghĩa Lam Sơn ( 1418-1427)
- Đại Việt thời Lê sơ (1427-1527)
- Vương quốc Chăm- pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
II Câu hỏi:
Dạng 1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất.
* PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
Câu 1. Quốc gia nào sau đây tập trung nhiều trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ?
A. Hoa Kỳ.			B. Ca-na-đa.			C. Mê-hi-cô.			D. Braxin.
Câu 2. Bắc Mỹ có hai siêu đô thị trên 10 triệu dân là
A. Lốt An-giơ-let và Niu-Óoc.				B. Lốt An-giơ-let và Si-ca-gô.		
C. Lốt An-giơ-let và Đi-tơ-roi.				D. Lốt An-giơ-let và Hiu-xtơn
Câu 3. Hoang mạc nào là hoang mạc khô cằn nhất thế giới ở Trung và Nam Mỹ?
A. Gô-bi.                          B. Xa-ha-ra.			C. A-ta-ca-ma.                 D. Ca-la-ha-ri.
Câu 4. Càng lên cao thiên nhiên của dãy núi An-đét càng thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của yếu tố nào?
A. Hướng địa hình.                                     		B. Độ cao địa hình.
C. Nhiệt độ.                                                		D. Nhiệt độ và độ ẩm.
Câu 5. Dân cư Trung và Nam Mĩ có nguồn gốc đa dạng là do
A. sự hòa huyết giữa người gốc Âu, gốc Phi và Anh-điêng tạo nên.		
B. người nhập cư là người châu Âu gố Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.		
C. người nhập cư chủ yếu là người châu Phi.		
D. người bản địa là người Anh-điêng di cư từ châu Á sang.
Câu 6. Quốc gia nào sau đây có diện tích rừng A-ma-dôn nhiều nhất?
A. Bra-xin.			B. Ê-cu-a-đo.		C. Bô-li-vi-a.		D. Xu-ri-nam.
Câu 7. Châu Đại Dương nằm giữa hai đại dương nào?
A. Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương.     		B. Ấn Độ Dương – Đại Tây Dương.
C. Đại Tây Dương – Bắc Băng Dương.   		D. Bắc Băng Dương – Thái Bình Dương.
Câu 8.  Cho bảng số liệu sau: 
Diện tích rừng của Ô-xtrây-li-a, giai đoạn 1990 – 2020 (triệu ha)
	Năm
	1990
	1995
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	Diện tích
	133,8
	132,8
	131,8
	130,7
	129,5
	133,1
	134,0


Dựa vào bảng số liệu trên, diện tích rừng của Ô-xtrây-li-a trong giai đoạn 1990 – 2010, đã giảm 
A. 4,3 triệu ha.		B. 4,2 triệu ha.		C. 4,4 triệu ha.		D. 4,5 triệu ha.
Câu 9. Dân cư của đại lục Ô-xtrây-li-a phân bố 
A. không đồng đều.						B. tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm.
C. tập trung thưa thớt ở khu vực Đông Nam.		D. dân cư đồng đều.
Câu 10. Châu Nam Cực được nghiên cứu một cách toàn diện vào năm
A. 1957.			B. 1975.			C. 1959.			D.  2020.
Câu 11. Mục đích cơ bản của Hiệp ước Nam Cực là
A. hoà bình, không phân chia lãnh thổ, tài nguyên.
B. để chia lãnh thổ.
C. để thăm dò và khai thác tài nguyên.
D. để tiến hành hoạt động du lịch.
Câu 12. Địa hình chủ yếu của châu Nam Cực là
A. cao nguyên băng khổng lồ.				B. đồi núi thấp.
C. đồng bằng rộng lớn.					D. núi cao và cao nguyên.
Câu 13. Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân phương Đông là:
A. Nông nghiệp.						B. Buôn bán.
C. Chăn nuôi du mục.					D. Đánh bắt hải sản.
Câu 14. Điều kiện tự nhiên quan trọng nhất đối với sự hình thành các đô thị ở Hy Lạp và La Mã cổ đại là gì?
A. Có nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc thành lập những hải cảng.
B. Đất đai tơi xốp, màu mỡ do phù sa của các con sông lớn bồi tụ.
C. Có nhiều mỏ khoáng sản với trữ lượng lớn.
D. Ở lưu vực các dòng sông lớn nên nguồn nước tưới dồi dào.
Câu 15. Ý nào không phản ánh đúng vai trò của các đô thị cổ đại phương Đông?
A. Là trung tâm hành chính.				B. Là đầu mối kinh tế.
C. Là đầu mối giao thông.					D. Là trung tâm sản xuất công nghiệp.
* PHÂN MÔN LỊCH SỬ:
Câu 1. Kinh đô của Chăm-pa từ thế kỉ X là
A. Trà Kiệu.			B. Vi-giay-a.			C. Pa-lem-bang.		D. Đồng Dương.
Câu 2. Sau khi Vương quốc Phù Nam sụp đổ, vùng đất Nam Bộ về danh nghĩa bị nước nào cai trị?
A. Thái Lan.			B. Chăm-pa.			C. Mã Lai.			D. Chân Lạp.
Câu 3. Suốt từ thế kỉ X - XIV, dân cư ở vùng đất Nam Bộ
A. rất đông đúc.						B. rất thưa thớt.
C. buôn bán nhộn nhịp.					D. rất giàu có.
Câu 4. Thời kì thịnh đạt nhất của Vương triều Vi-giay-a cũng như của Vương quốc Chăm-pa là
A. từ năm 988 đến năm 1920.				B. từ cuối thế kỉ XIV đến năm 1471.
C. từ năm 1220 đến năm 1353.				D. từ năm 1471 đến đầu thế kỉ XVI.
Câu 5. Tác phẩm sử học nào do Ngô Sĩ Liên biên soạn dưới thời Lê sơ?
A. Lam Sơn thực lục.					B. Phủ biên tạp lục.
C. Đại Việt sử kí toàn thư.					D. Đại Việt sử kí.
Câu 6. Bộ “Quốc triều hình luật” (còn gọi là: “Luật Hồng Đức”) được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?
A. Lê Thái Tổ.						B. Lê Thái Tông.
C. Lê Thánh Tông.						D. Lê Nhân Tông.
Câu 7. Dưới thời Lê sơ, việc định kì chia đều ruộng công làng xã được gọi là
A. phép quân điền.						B. phép lộc điền.
C. phép tịch điền						D. phép đồn điền.
Câu 8. Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình văn hóa, giáo dục của Đại Việt thời Lê sơ?
A. Văn học chữ Hán phát triển và chiếm ưu thế.
B. Nho giáo được đề cao, chiếm địa vị độc tôn.
C. Nhà nước tuyển chọn nhân tài qua các khoa thi.
D. Phật giáo được đề cao, trở thành quốc giáo.
Câu 9. Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích của nhà nước phong kiến Đại Việt khi dựng bia Tiến sĩ trong Văn Miếu?
A. Vinh danh những người đỗ đạt cao trong các kì thi do nhà nước tổ chức.
B. Khuyến khích, cổ vũ tinh thần học tập, thi cử của quần chúng nhân dân.
C. Răn đe quan lại phải có trách nhiệm với với dân cho xứng với bảng vàng.
D. Để lại cho hậu thế những tác phẩm điêu khắc độc đáo, sinh động.
Câu 10. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của quân dân Việt Nam chống lại quân xâm lược nào?
A. Nhà Hán.			B. Nhà Tống.	   		C. Nhà Nguyên.		D. Nhà Minh.
Câu 11. Trong giai đoạn đầu của khởi nghĩa (1418 -1423), nghĩa quân Lam Sơn ở trong tình trạng thế nào?
A. Lực lượng nghĩa quân rất hùng mạnh.
B. Lực lượng nghĩa quân còn yếu, gặp nhiều khó khăn.
C. Nghĩa quân liên tiếp giành thắng lợi, buộc địch phải rút quân.
D. Nghĩa quân đánh đâu thắng đó, địa bàn hoạt động được mở rộng.
Câu 12. Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Nghĩa quân có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn.
B. Quân Minh gặp khó khăn trong nước, phải tạm dừng chiến tranh.
C. Nhân dân Việt Nam có tinh thần yêu nước, bất khuất chống ngoại xâm.
D. Biết dựa vào dân để phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
Câu 13. Nhận xét nào đúng nhất về tổ chức nhà nước thời Lê sơ?
A. Bộ máy nhà nước hoàn chỉnh, chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, quyền hành tập trung trong tay nhà vua.
B. Bộ máy nhà nước do vua đứng đầu, với hai cấp chính quyền: trung ương và địa phương.
C. Đã bãi bỏ các chức quan trung gian để tập trung quyền lực vào tay nhà vua.
D. Đã hình thành sáu bộ phụ trách các mảng công việc, giúp việc cho nhà vua.
Câu 14. Chính sách trên lĩnh vực tư tưởng, tôn giáo của nhà Lê sơ là
A. đề cao Nho giáo và Phật giáo.
B. đề cao Phật giáo, hạn chế Nho giáo.
C. đề cao Nho giáo, hạn chế Phật giáo và Đạo giáo.
D. đề cao Phật giáo và tín ngưỡng dân gian.
Câu 15. Ngành kinh tế chủ yếu của Chăm-pa là
A. sản xuất nông nghiệp.					B. sản xuất thủ công nghiệp.
C. buôn bán đường biển.					D. chăn nuôi du mục.
DẠNG 2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI: Học sinh chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d), e) cho các câu hỏi dưới đây.
Câu 1. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về đặc điểm địa hình và khoáng sản ở châu Đại Dương?
a) Các đảo, quần đảo nằm gần lục địa Ô-xtrây-li-a hầu hết là các đảo núi thấp.
b) Các đảo, quần đảo nằm gần lục địa Ô-xtrây-li-a hầu hết là các đảo núi cao.
c) Trên các đảo có nhiều loại khoáng sản: vàng, sắt, than đá, dầu mỏ,...
d) Các đảo và quần đảo nằm xa bờ đều là các đảo lớn cấu tạo chủ yếu bởi các đá núi lửa hoặc đá vôi san hô, rất nghèo khoáng sản.
	A, Sai
	B, Đúng
	C, Đúng
	D, Sai


Câu 2. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai khi nói về đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực?
a) Đây là châu lục có diện tích nhỏ nhất trong các châu lục trên Trái Đất.
b) 98% bề mặt châu lục bị phủ bởi một lớp băng dày.
c) Khoảng 40% lượng nước ngọt trên Trái Đất nằm ở châu Nam Cực.
d) Đây là châu lục khô nhất trên thế giới.
	A, Sai
	B, Đúng
	C, Sai
	D, Đúng


Câu 3. Hãy xác định câu đúng (Đ) hoặc sai (S) về nội dung lịch sử và giải thích ngắn gọn câu sai.
a) Thương mại đường biển giữ vai trò chính trong hoạt động kinh tế của người Chăm thời kì này.
b) Từ giữa thế kỉ XIII, Vương triều Vi-giay-a sụp đổ đã dẫn đến lãnh thổ Chăm-pa thu hẹp và chia thành nhiều tiểu quốc khác nhau.
c) Tháp Pô-Klong Ga-rai ở Ninh Thuận, cụm đền tháp Dương Long ở Bình Định, tháp Pô-na-ga ở Khánh Hoà là những thành tựu về kiến trúc và điêu khắc Chăm-pa tiêu biểu nhất được xây dựng trong thời kì này.
d) Từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI, cư dân ở vùng đất Nam Bộ tập trung chủ yếu ở những vùng đất cao về phía tây.
e) Nền văn minh Ăng-co có ảnh hưởng sâu sắc và chi phối đến đời sống văn hoá của cư dân vùng đất Nam Bộ trong thời kì này
Câu 4. Hãy xác định câu đúng (Đ) hoặc sai (S) về nội dung lịch sử.
a) Chính quyền trung ương thời Lê sơ được tổ chức quy củ, chặt chẽ hơn so với các triều đại trước.  
b) Thời Lê sơ, Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo được nhà nước đề cao và coi trọng. 
c) Thời Lê sơ, do chính sách hạn điền nên giữa quý tộc và bình dân đã không còn sự phân biệt như trước.  
d) Hội Tao đàn là hội thơ ca do Nguyễn Trãi đứng đầu.  
e) Năm 1471, biên giới Đại Việt đã được mở rộng đến khu vực tỉnh Phú Yên ngày nay. 

Việt Hưng ngày 28 tháng 04 năm 2025
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	Nhóm trưởng CM
	Người ra câu hỏi TNKQ
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